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KẾ HOẠCH
Kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm và năm 2023 
 
 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Thông tư s  48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y t  quy 

  nh hoạt  ộng kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y t   

Thực hiện    hoạch s  59/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND huyện Vụ 

Bản về việc Triển khai “Tháng hành  ộng vì an toàn thực phẩm” năm 2023; 

Thực hiện  uy t   nh s  28 / Đ-UBND ngày 12/4/2023 về việc Thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong Tháng hành  ộng vì 

An toàn thực phẩm và trong năm 2023; 

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm xã Đại An xây dựng 

   hoạch  iểm tra An toàn thực phẩm trong Tháng hành  ộng vì an toàn thực 

phẩm và trong năm 2023, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nh  nước về ATTP ở các cấp, thông qua 

hoạt động kiểm tra, hậu kiểm k p thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh v  quảng cáo thực phẩm. 

- Kiểm tra, đánh giá việc hưởng ứng Tháng h nh động vì an to n thực phẩm 

năm 2023 của các cơ sở trên đ a b n xã theo chủ đề Tháng h nh động năm 2023. 

- Thông qua đợt kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở v   k p thời phát hiện,ngăn 

chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an to n thực phẩm, đồng thời đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an to n thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung v o những vấn đề tồn tại 

trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an to n thực phẩm trong sản xuất, 

kinh doanh, quảng cáo thực phẩm. 



- Trong quá trình kiểm tra k t hợp l m tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

ki n thức, pháp luật về an to n thực phẩm, nâng cao nhận thức v  ý thức của 

cộng đồng trong công tác bảo đảm an to n thực phẩm. 

 

- Triển khai kiểm tra Tháng h nh động vì an to n thực phẩm năm 2023 bảo 

đảm đúng ti n độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ng nh cấp trên về an 

to n thực phẩm. Thông qua công tác kiểm tra, hậu kiểm phối hợp tuyên truyền 

chính sách, pháp luật v  các văn bản quy phạm pháp luật mới ban h nh: Ngh  

đ nh số 15/2018/NĐ-CP ng y 02/02/2018 quy đ nh chi ti t thi h nh một số 

điều của Luật an to n thực phẩm; Ngh  đ nh số 115/2018/NĐ-CP ng y 

04/9/2018 của Chính phủ quy đ nh xử phạt vi phạm h nh chính về an to n 

thực phẩm; Ngh  đ nh 124/2021/NĐ-CP ng y 28/12/2021 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Ngh  đ nh số 115/2018/NĐ-CP ng y 04 tháng 9 

năm 2018 của Chính phủ quy đ nh xử phạt vi phạm h nh chính về an to n thực 

phẩm v  Ngh  đ nh số 117/2020/NĐ-CP ng y 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy đ nh xử phạt vi phạm h nh chính trong lĩnh vực y t . 

II. Nội dung kế hoạch 

1. Nội dung kiểm tra 

 Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Kiểm tra việc thực hiện các 

quy đ nh về bảo đảm ATTP được quy đ nh tại các văn bản: 

- Luật An to n thực phẩm số 55/2010/QH12 ng y 17 tháng 6 năm 2010; 

- Luật Tiêu chuẩn v  quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ng y 29 tháng 6 

năm 2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm h ng hóa số 05/2007/QH12 ng y 21 tháng 11 

năm 2007; 

- Ngh  đ nh số 15/2018/NĐ-CP ng y 02 tháng 02 năm 2018 quy đ nh chi 

ti t thi h nh một số điều của Luật an to n thực phẩm; 

- Ngh  đ nh số 155/2018/NĐ-CP ng y 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ 

sung một số quy đ nh liên quan đ n điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nh  nước của Bộ Y t ; 

- Ngh  đ nh số 17/2020/NĐ-CP ng y 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của các Ngh  đ nh liên quan đ n điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nh  nước của Bộ Công thương; 

-  Ngh  đ nh số 105/2017/NĐ-CP ng y 14 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

về kinh doanh Rượu; 



- Ngh  đ nh số 43/2017/NĐ-CP ng y 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về nhãn h ng hoá; Ngh  đ nh số 111/2021/NĐ-CP ng y 09/12/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều Ngh  đ nh số 43/2017/NĐ-CP ng y 14 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ về nhãn h ng hóa; 

- Ngh  đ nh số 181/2013/NĐ-CP ng y 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy đ nh chi ti t thi h nh Luật quảng cáo; Ngh  đ nh số 70/2021/NĐ-CP 

ng y 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Ngh  đ nh số 181/2013/NĐ-CP 

ng y 14/11/2013 của Chính phủ quy đ nh chi ti t thi  h nh một số điều của Luật 

Quảng cáo; 

- Thông tư số 43/2014/TT-BYT ng y 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y t  quy đ nh về quản lý thực phẩm chức năng; 

- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT ng y 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương hợp nhất Ngh  đ nh sửa đổi bổ sung một số quy đ nh 

về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán h ng hóa quốc t , hóa 

chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý nh  nước của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ng y 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y t  

quy đ nh về quản lý v  sử dụng phụ gia thực phẩm; 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ng y  01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y t  

quy đ nh hoạt động kiểm tra an to n thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y t ; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ng y  14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y t  

quy đ nh việc thu hồi v  xử lý thực phẩm không bảo đảm an to n thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y t ; 

- Thông tư 18/2019/TT-BYT ng y 17/7/2019 của Bộ Y t  hướng dẫn thực 

h nh sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe; 

- Thông tư 25/2019/TT-BYT ng y 30/8/2019 của Bộ Y t  quy đ nh truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y t  ; 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ng y 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y t  quy đ nh về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, h ng hóa, 

d ch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y t ; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ng y 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Khoa học v  Công nghệ Quy đ nh việc kiểm tra nh  nước về chất lượng h ng 

hóa lưu thông trên th  trường; 



- Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ng y 28 tháng 9 năm 2017 Bộ Khoa 

học v  Công nghệ ban h nh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2012/TT-BKHCN ng y 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học v  Công nghệ quy đ nh việc kiểm tra nh  nước về chất lượng h ng hóa lưu 

thông trên th  trường; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ng y 25 tháng 12 năm 2018 quy 

đ nh việc thẩm đ nh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện an to n thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp v  phát triển Nông thôn; 

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ng y 31 tháng 10 năm 2018 quy 

đ nh phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an to n thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an to n thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp v  phát triển Nông thôn; 

-  Thông  tư  số  32/2022/TT-BNNPTNT  ng y  30/12/2022  của  Bộ  Nông 

nghiệp v  Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy đ nh thẩm 

đ nh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ 

điều kiện bảo đảm an to n thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp v  Phát triển Nông thôn. 

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ng y 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

Công Thương quy đ nh về quản lý an to n thực phẩm thuộc trách nhiệm của 

Bộ Công Thương; 

- Thông tư 13/2020/TT-BCT ng y 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy đ nh về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nh  nước của Bộ Công Thương ; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BYT ng y 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y t  ban 

h nh Thông tư quy đ nh Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

- Thông tư của Bộ Y t , Bộ Nông nghiệp v  Phát triển nông thôn, Bộ Công 

thương quy đ nh điều kiện bảo đảm an to n thực phẩm v  các văn bản quy phạm 

pháp luật khác có liên quan. 

Trong quá trình kiểm tra tập trung xem xét các nội dung: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an to n thực phẩm  đối với những cơ 

sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an to n thực 

phẩm). 



- Giấy cam k t sản xuất thực phẩm an to n  đối với cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận ki n thức an to n thực phẩm của chủ 

cơ sở v  người lao động trực ti p sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Việc thực hiện các quy đ nh về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố 

sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phi u k t quả kiểm nghiệm v  các hồ sơ, 

t i liệu pháp lý quy đ nh tại Chương II v  Chương III Ngh  đ nh số 15/2018/NĐ- 

CP ng y 02 tháng 02 năm 2018. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn. 

- Về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước 

khi thực hiện quảng cáo quy đ nh tại Điều 26 Ngh  đ nh số 15/2018/NĐ-CP 

ng y 02 tháng 02 năm 2018. 

- Điều kiện bảo đảm an to n thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

rượu, thực phẩm; điều kiện về trang thi t b , dụng cụ, con người được quy đ nh 

tại Luật An to n thực phẩm v  thông tư của các Bộ: Y t , Nông nghiệp v  Phát 

triển nông thôn, Công thương. 

- Quy t đ nh số 1390/QĐ-BCT ng y 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương về việc ban h nh bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện 

kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn ki n thức về an to n thực phẩm cho chủ 

cơ sở v  người trực ti p sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản 

lý nh  nước về an to n thực phẩm của Bộ Công Thương. 

- Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy đ nh tại Chương XI 

Ngh  đ nh số 15/2018/NĐ-CP ng y 02 tháng 02 năm 2018. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an to n thực phẩm theo quy đ nh khi 

cần thi t. 

2. Đối tượng, phạm vi, đ a b n kiểm tra: 

a. Đối tượng kiểm tra 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; - Các cơ sở kinh doanh d ch vụ ăn 

uống. 

b. Phạm vi kiểm tra: Trên đ a b n xã Đại An 

3. Thời gian, đ a b n kiểm tra: Thời gian kiểm tra từ 15/4/2023 đ n h t 

ng y 15/5/2023; cụ thể như sau: 

Ghi chú:  iểm tra từ 50% trở lên cơ sở sản xất kinh doanh thực phẩm - các 

cơ sở kinh doanh d ch vụ ăn u ng. 

Tuỳ theo tình hình Đo n kiểm tra có thể ti n h nh kiểm tra thêm các cơ sở . 



4. Đo n kiểm tra: Theo Quy t đ nh số 28/QĐ-UBND ng y 12/4/2023 của 

UBND xã Đại An. 

5. Kinh phí: Công tác phí của các th nh viên Đo n kiểm tra đảm bảo theo 

quy đ nh hiện h nh của Nh  nước. 

III. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ cụ thể của từng th nh viên Đo n kiểm tra do Trưởng Đo n 

kiểm tra phân công./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Th nh viên Đo n kiểm tra; 
- BCĐ VSATTP xã; 

- Lưu VP, YT 
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